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Chương: 411

Dự toán
Cùng kỳ 

năm trước

I
Tổng số thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ phí 0 0 0 0

1 Số thu phí, lệ phí -           

2 Chi từ nguồn thu phí được để lại -           

3 Số phí, lệ phí nộp NSNN -           

II Dự toán chi ngân sách nhà nước 4.065        4.065        308,83       4.113          

1 Chi quản lý hành chính 3.997        3.997        9                4.096          

1.1 Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ 2.834        2.834        25,52         2.700          

 - Qũy tiền lương theo mức lương cơ sở và 

kinh phí hoạt động thường xuyên cho bộ máy
2.749        2.749        4,8             2.623          

  - Tiết kiệm 10% CCTL để tại đơn vị 64             64             10,2           58               

 - Qũy thi đua, khen thưởng 21             21             10,5           19               

1.2
Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ

1.163        1.163        (17)            1.396          

 - Chi nghiệp vụ chuyên môn và các khoản 

chi hoạt động 1.163        1.163        (16,7)         1.396          

2 Nghiên cứu khoa học

3 Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo, dạy nghề 68             68             300            17,0            

 - Chi đào tạo, bồi dưỡng 68             68             300            17,0            

4 Chi sự nghiệp y tế, dân số và gia đình

5 Chi bảo đảm xã hội

6 Chi hoạt động kinh tế

7 Chi sự nghiệp bảo vệ môi trường

8 Chi sự nghiệp văn hóa thông tin

9

Chi sự nghiệp phát thanh, truyền hình, thông 

tấn

10 Chi sự nghiệp thể dục, thể thao

ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU - CHI NGÂN SÁCH NĂM 2020

(Kèm theo Quyết định số 1286/QĐ-SNgV  ngày 25/12/2019 của Sở Ngoại vụ)

Số TT Nội dung
Dự toán 

năm

Ước thực 
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2020

So sánh (%)

Đvt: Triệu đồng 
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